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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
	STT
	
	Mục tiêu năm
	Nội dung năm
	Nội dung chủ đề
	Phạm vi thực hiẹn
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG
	Ghi chú về các điều chỉnh khác trong năm học (nếu có)

	
	 
	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	

	
	 
	
	
	
	
	
	PTGT đường bộ - đường sắt
	PTGT đường thủy - đường không
	Luật lệ GT
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	9
	1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 9: 
- ĐT1: Ô tô kêu bim bim bim
- ĐT2:Hai tay đưa ngang lên cao
- ĐT3: Đứng cúi người về phía trước tay chạm chân
- ĐT4: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- ĐT5: Bật liên tục về phía trước
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	
	
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy Erobic
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy Erobic
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: chạy
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	19
	2
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	HĐH: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Cả  lớp
	Lớp học
	
	HĐH+HĐNT
	 
	 

	21
	3
	Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng
	Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
	HĐH: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
	Cả  lớp
	Lớp học
	 HĐH+HĐNT
	
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: bật, nhảy
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	45
	4
	Phát triển kĩ năng phối hợp vận động với giác quan và định hướng trong không gian
	Chạy đổi hướng theo vật chuẩn, ném trúng đich
	Chạy đổi hướng theo vật chuẩn, ném trúng đich
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	 

	53
	5
	Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý thích
	Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc
	Bước đầu vẽ các nét nguệch ngoạc bằng phấn ở dưới sân trường hoặc bằng bút sáp vẽ trên giấy về đèn tín hiệu GT
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	70
	6
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Có hành vi văn minh trong ăn uống
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Khám phá khoa học
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Đồ vật
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Phương tiện giao thông
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	88
	7
	Biết tên, đặc điểm, công dụng của một số PTGT quen thuộc
	Tên, đặc điểm, công dụng của một số PTGT quen thuộc
	Giao thông đường bộ, đường sắt
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 
	 
	 

	84
	 
	
	
	Giao thông dường thuỷ, đường hàng không
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 
	 

	89
	8
	Nhận biết được một số tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa hệ thống biển báo giao thông đường bộ
	Nhận biết được một số tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa hệ thống biển báo giao thông đường bộ
	Bé với Đèn giao thông
	Cả  lớp
	Sân trường
	 
	 
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 

	90
	9
	Biết sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ luật giao thông
	Biết sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ luật giao thông
	Dạy trẻ đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn khi tham gia giao thông
	Cả  lớp
	Sân trường
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT
	 

	 
	 
	5. Công nghệ
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	105
	10
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	Dạy trẻ tập sử dụng chuột trên máy tính tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	112
	11
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
	Nhận biết số lượng trong phạm vi 5
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	 
	 
	4. So sánh , đo lường
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	123
	12
	Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: dài hơn / ngắn hơn
	So sánh dài - ngắn của 2 đối tượng
	So sánh dài - ngắn của 2 đối tượng
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 
	 
	 

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	13
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện: Chuyến du lịch của gà trống
	Cả lớp
	Lớp học
	 HĐH+ĐTT+HĐG
	
	 
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	 
	 
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	150
	14
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Thơ: Cô dạy
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 
	 

	
	 
	
	
	Thơ: Đèn giao thông
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	161
	15
	 Hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của AI, biết khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi.
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình ảnh quen thuộc.Quan sát tranh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi cùng bạn, cùng cô
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình ảnh quen thuộc.Quan sát tranh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi cùng bạn, cùng cô
	Cá nhân
	Thư viện
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	163
	16
	Thích tiếp xúc với chữ, sách truyện
	Tiếp xúc với chữ, sách truyện
	Làm quen chữ cái qua sách truyện về chủ đề GT
	Nhóm
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐG
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	168
	17
	Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi
	Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi
	Tham gia các hoạt động tạo hình STEAM: 
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	192
	18
	Biểu lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay) và nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc về chủ đề giao thông
	Nghe các bài hát, bản nhạc về chủ đề giao thông
	Nhóm
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	196
	19
 
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
	Dạy hát: Đường em đi
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	
	
	
	
	Dạy hát: Em tập lái ô tô
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	 
	 
	 

	198
	20
	Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp)
	 Vận động (vỗ tay theo phách, nhịp)
	Dạy VĐ theo nhịp: Em đi chơi thuyền
	
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	 
	 

	199
	21
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu tái chế để tạo ra sản phẩm 
	Cắt dán đèn GT
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT+HĐG
	 

	
	
	
	
	Dán thuyền buồm
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐH+HĐG
	
	

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	210
	22
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Tạo hình đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu khác nhau theo chủ đề ( vỏ hộp, giấy, lá, len, vải vụn,,,,,)
	Làm đồ chơi máy bay, xe đạp , xe máy…
	Nhóm
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐG
	 

	 
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI
	
	16
	15
	17
	 

	
	
	
Chia theo lĩnh
vực
	- Lĩnh vực thể chất
	
	6
	5
	5
	 

	
	
	
	- Lĩnh vực nhận thức 
	
	4
	3
	4
	 

	
	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	
	3
	3
	3
	 

	
	
	
	- Lĩnh vực TCKNXH
	
	1
	1
	1
	 

	
	
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	
	2
	3
	4
	 

	
	
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO CHỦ ĐỀ
	
	16
	15
	17
	

	
	
	Chia theo hoạt
động trong chế
độ sinh hoạt

	 - Đón- trả trẻ
	
	9
	8
	9
	 

	
	
	
	 - Thể dục sáng
	
	1
	1
	1
	 

	
	
	
	-  Hoạt động góc
	
	9
	6
	9
	 

	
	
	
	 - Hoạt động ngoài trời
	
	3
	3
	3
	 

	
	
	
	 - Vệ sinh - ăn ngủ
	
	1
	1
	1
	 

	
	
	
	   - Hoạt động chiều
	
	5
	6
	5
	 

	
	
	
	 - Thăm quan dã ngoại
	
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	 -  Lễ hội
	
	0
	0
	0
	 

	
	
	                 - Hoạt động học
	
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	Chia ra:

	 + Giờ thể chất
	
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	 + Giờ nhận thức
	
	2
	1
	2
	

	
	
	
	
	  + Giờ ngôn ngữ
	
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	  + Giờ TC-KNXH
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	  + Giờ thẩm mỹ
	
	1
	2
	1
	

	
	
	Hoạt động kép
	
	12
	12
	13
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